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    Tßa ¸n ndTP Hµ Néi                     céng hoµ xÃ héi chñ nghÜa viÖt nam 

Tßa ¸n ndQ hoµn kiÕm                              §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc  

 

 Sè: 38/2021/Q§-XLHC-CNBB                  Hoàn Kiếm, ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 

ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC 

 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

 Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

 1. Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Bà Trần Thị Nguyên 

 2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hảo. 

 Ngày 05 tháng 05 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm tiến hành mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 38/QĐ-

TA ngày 29 tháng 04 năm 2021 đối với: 

 Anh Trần Phúc H; sinh năm 1977 tại Hà Nội; Hộ khẩu thường trú: Số 27 

phố H, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Hiện ở: Số 27 phố 

H, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: không; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Trần Văn 

Phúc và con bà: Nguyễn Thị Bình. 

Tiền án, tiền sự: 02 tiền sự (ngoài thời hiệu), 02 tiền án (đã được xóa án 

tích).  

Có mặt tại phiên họp. 

 Có sự tham gia của: 

- Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Hà Tiến Hùng, cán bộ Phòng Lao động 

Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội: 

Bà Nguyễn Thị Hiền - Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY 

 Ngày 20/01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Đào, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội ra Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn đối với Trần Phúc H thời hạn 3 tháng kế từ ngày 20/01/2020 

đến ngày 20/04/2020. Ngày 29/4/2020, UBND phường Hàng Đào đã có Giấy 
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chứng nhận số 310/GCN-UBND về việc chứng nhận Trần Phúc H đã chấp hành 

xong Quyết định số 20 ngày 20/01/2020.  

Ngày 14/3/2021, Công an phường Hàng Đào gửi Giấy triệu tập Trần Phúc H 

tới trụ sở Công an phường làm việc. Ngày 15/3/2021 Công an phường Hàng Đào 

phối hợp với Trạm y tế phường Hàng Đào tiến hành xét nghiệm và phát hiện H 

dương tính với chất ma túy dạng Methamphetamine. Công an phường Hàng Đào đã 

ra thông báo số 02/TB-CAHĐ ngày 18/3/2021 về việc lập Hồ sơ đề nghị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Phúc H. 

Ngày 18/3/2021, Công an phường Hàng Đào có văn bản đề nghị kiểm tra tính pháp 

lý của hồ sơ gửi Phòng tư pháp quận Hoàn Kiếm, đề nghị kiểm tra tính pháp lý của 

hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với Trần Phúc H. 

Tại bản tường trình ngày 15/3/2021, anh H đã thừa nhận có sử dụng ma túy 

đá Methamphetamine từ năm 2000, nhiều lần cai nghiện nhưng đến nay chưa bỏ 

được, lần sử dụng ma túy gần nhất là ngày 14/3/2021.  

Anh Trần Phúc H đã được đọc hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

 Ngày 12/4/2021, Phòng Tư pháp - Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ra 

Thông báo số 82/TB-PTP về kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh H 

kết luận Hồ sơ đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật. 

 Ngày 15/4/2021, Tổ tư vấn Thẩm định hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc đã 

họp và kết luận hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật đề nghị Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Trần Phúc H với thời hạn 24 

tháng. 

 Ngày 21/4/2021, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm 

có Công văn số 157/LĐTBXH-TNXH đề nghị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm 

xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Trần Phúc H và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm. 

 Tại phiên họp: 

 Đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm có quan 

điểm: Đề nghị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Phúc H, thời gian cai nghiện 

là 24 tháng. 

  Tại phiên họp anh H khai nhận sử dụng ma túy dạng Heroine từ năm 2000, 

sau đó anh đã cai nghiện được một thời gian dài, đến năm 2020 thì tiếp tục sử dụng 



3 
 

lại ma túy dạng Methamphetamine. Anh đề nghị Tòa án xem xét giảm thời gian cai 

nghiện đối với anh vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ anh già yếu, vợ anh sắp sinh con, 

anh mong muốn được sớm trở về nhà để chăm sóc bố mẹ và con nhỏ. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm có ý kiến: Việc lập hồ sơ 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh 

Hậu là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm thụ lý và giải quyết đúng thẩm quyền. Tại phiên họp, Thẩm phán tuân 

thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Pháp lệnh “Trình tự, thủ tục xem xét, 

quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”. Đề nghị 

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Phúc H. 

XÉT THẤY 

 Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc đối với Trần Phúc H được lập theo đúng trình tự quy định của pháp luật.  

 Căn cứ các tài liệu đã thu thập được có trong hồ sơ; ý kiến của đại diện 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm; ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm; ý kiến của người bị đề nghị đủ cơ sở kết luận: 

Anh H là người nghiện ma túy lâu năm đã được UBND phường Hàng Đào áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn với thời hạn 3 tháng để tạo điều kiện cai 

nghiện tại gia đình, mặc dù đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại phường 

nhưng anh không cai nghiện được mà vẫn sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, 

việc lập hồ sơ đề nghị xem xét  áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc đối với anh Trần Phúc H là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 Về nhân thân: Anh H có 02 tiền sự (ngoài thời hiệu) và 02 tiền án (đã được 

xóa án tích). 

 Anh Trần Phúc H là người nghiện ma túy đã được Nhà nước, gia đình và 

cộng đồng tạo điều kiện để tự cai nghiện nhưng không thực hiện được nên cần thiết 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Việc này 

không chỉ tạo điều kiện cho anh H có cơ hội từ bỏ ma túy mà cũng góp phần đảm 

bảo an ninh trật tự cũng như phòng ngừa tội phạm trong cộng đồng. Xét quá trình 

làm việc anh Hậu khai nhận thành khẩn, thành thật hối lỗi vì vậy cần áp dụng 

khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính để giảm nhẹ một phần mức thời 

gian cai nghiện bắt buộc đối với H. 

 Vì các lẽ trên; 

 - Căn cứ vào Điều 95; khoản 1 Điều 96; khoản 2 Điều 9; khoản 2 Điều 105 

và Điều 110 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 28 Luật phòng chống ma túy; 
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Điều 22; Điều 23; Điều 30; Điều 31 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 

20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội “Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định 

áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”; Nghị định số 

221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ “Quy định chế độ áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” và Nghị định số 

136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ. 

Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH 

  

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc đối với anh Trần Phúc H. 

 2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Trần Phúc 

H là 18 (mười tám) tháng, kể từ ngày anh Hậu được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. 

 3. Thời hạn khiếu nại của anh H là ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

quyết định. Thời hạn kiến nghị của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 

Hoàn Kiếm là ba ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định. Thời hạn 

kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm là ba ngày làm việc, kể từ 

ngày Tòa án công bố quyết định. 

 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

 5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm phối hợp với 

Công an quận Hoàn Kiếm đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc.  

 

    Nơi nhận: 

- Công an quận Hoàn Kiếm; 

- Phòng LĐTBXH quận Hoàn Kiếm; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm; 

- UBND p. Hàng Đào; C.A phường Hàng Đào; 

- Anh H; Lưu hồ sơ.                                                                                   

 

                            

                            THẨM PHÁN 

 

 

 

                     Trần Thị Nguyên 
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